KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ   - NĂM 2014

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ - TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG

MÔN: SINH HỌC - KHỐI 11
Thời gian: 180 phút. (Đề thi gồm 11 câu)
Câu 1. (2,0 điểm) 

Nước phân li trong cây xanh tham gia vào các quá trình sinh lý nào của cơ thể thực vật?

Trả lời

Trong cây, nước có thể phân li theo các cách: H2O → H+ + OH-  hoặc quang phân li nước: H2O → 2H+ + 2e-  + 
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O2 . (0,5 đ)
a) Trong dinh dưỡng khoáng của thực vật (0,75 đ) 

- Trao đổi ion trong việc hấp thu các ion khoáng (H+ được bơm ra khỏi tế bào đẩy các ion khoáng tích điện dương ra khỏi hạt keo đất để rễ hấp thụ).(0,25 đ)

- Duy trì pH của môi trường.(0,25 đ)

- Khử N2 thành NH3 (0,25 đ)

b) Trong quang hợp:  Tạo ra ATP và NADPH2  (0,25 đ)

c) Trong hô hấp :  Tạo ATP (bơm H+), cung cấp O2 cho hô hấp.(0,25 đ) 

d) Trong sinh trưởng: H+ làm giãn thành tế bào giúp tế bào tăng sinh trưởng.(0,25 đ) 

Câu 2. (2,0điểm)

Trình bày đặc điểm và vai trò của nguyên tố S (lưu huỳnh) trong hoạt động sống của thực vật.

Trả lời

- Cây nhận S dưới dạng hợp chất chứa SO42-(sulfat) mà không thu nhận trực tiếp S. Vì vậy không nên bón lưu huỳnh cho cây.

- Vai trò của S trong cây:

+ Là thành phần một số axit amin (xystein, metionin), có mặt trong vitamin (B1, H), trong enzim (cacboxylaza), trong chất kháng sinh penicilin.

+ Trong hoạt động của thực vật S có trong thành phần

Axetyl CoA (sản phẩm tạo thành từ axit piruvic) có vai trò trong sinh tổng hợp axit béo, polyterpen, carotenoit.

Sucxinyl CoA (sản phẩm của chu trình Krep) có vai trò trong sinh tổng hợp vòng porphyrin của diệp lục, xytocrom, phycobilin..

- Là tác nhân gây mưa axit có hại cho môi trường sống của thực vật, động vật..
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Câu  3. (2,0 điểm)
Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lý nào ở cây?

Trả lời

- ATP được hình thành do sự kết hợp ADP và gốc photphat (vô cơ)

ADP + P ( ATP
(0,25 đ)

- Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật : 


+ Photphorin hoá ở mức độ nguyên liệu: như từ APEP tới axit pyruvic (ở đường phân) hay sucxinyl CoA (chu trình Krebs). (0,50 đ)

+ Photphorin hoá ở mức độ enzim oxi hoá khử: H+ và e- vận chuyển qua chuỗi chuyển điện tử từ NADPH2 , FADH2 tới ôxi khí trời. (0,50 đ)
Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu, 34 ATP ở mức độ enzim.(0,25 đ)

- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lý ở cây (như quá trình phân chia tế bào, hút nước, hút khoáng, sinh trưởng, phát triển) (0,50 đ)
Câu  4. (2,0 điểm)  

Rubisco là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của Rubisco như thế nào?

Trả lời

- Rubisco là tên enzym ribuloso-1,5 biphosphat cacboxylaza-oxygenaza, xúc tác cho phản ứng chuyển hóa ribuloso-1,5 biphosphat (RuBP hay RuDP) là sản phẩm quan trọng của chu trình Calvin. Enzym này có hai khả năng: kết hợp RuBP với CO2 (cacboxylaza) hoặc kết hợp RuBP với O2 (oxygenaza) tùy vào điều kiện môi trường. (1,0 đ)
- Khi CO2  đầy đủ: rubisco xúc tác cho RuBP kết hợp với CO2 trong chu trình Calvin tạo sản phẩm đầu tiên của pha enzym (pha tối) APG và tiếp tục tạo nên đường nhờ sự có mặt của ATP và NADPH (0,50 đ). 

- Khi thiếu hay nghèo CO2 (do khí khổng đóng khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao) Rubisco xúc tác RuBP kết hợp với O2 trong hô hấp ánh sáng, không tạo được ATP và làm giảm lượng đường, nên giảm năng suất – chỉ xảy ra ở cây C3. (0,50 đ)
Câu 5. (2,0  điểm)

a. Các hoocmôn thực vật có thể tác động đến tế bào thực vật như thế nào? 

b. Giải thích tại sao auxin nhân tạo 2,4 D tác dụng như chất diệt cỏ dại lại có hại cho nhiều loài sinh vật và gây tác động xấu đến môi trường?

Trả lời

a. Hoocmôn tác động thông qua con đường tiếp nhận và dẫn truyền tín hiệu dẫn đến làm thay đổi:

- Sự biểu hiện gen. (0,25 đ)

- Hoạt tính của enzim. (0,25 đ)

- Thay đổi tính chất của màng tế bào. (0,25 đ)
- Đáp ứng của hoocmôn phụ thuộc một phần vào nồng độ hoocmôn nhưng chủ yếu là phụ thuộc vào nồng độ tương đối của hoocmôn đó với các hoocmôn khác. (0,25 đ)

b) - Thực vật một lá mầm có enzim phân giải auxin nhân tạo còn cỏ dại hai lá mầm không có enzim phân giải nên bị chết. (0,5 đ)

- Khi sử dụng nhiều chất 2- 4 D, chất này có thể tích tụ trong môi trường gây tác động lên các sinh vật khác kể cả con người do không có enzim phân giải auxin nhân tạo. (0,5 đ)

Câu 6. (2,0 điểm)

a) Insulin có tác dụng thúc đẩy vận chuyển glucôzơ vào hầu hết các loại tế bào cơ thể. Nếu tiêm thêm insulin vào cơ thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến não? 

b) Khi người mắc bệnh đái tháo đường bị nhiễm khuẩn, tại sao nồng độ glucôzơ trong máu và một số hoocmôn có xu hướng tăng lên?  

c) Tại sao những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn người bình thường?

TRẢ LỜI

a) Insulin làm tăng vận chuyển glucôzơ vào hầu hết tế bào cơ thể, ngoại trừ tế bào não. Tế bào não không phụ thuộc vào insulin trong tiếp nhận glucôzơ. (0,25 điểm)
Khi tiêm insulin vào cơ thể sẽ làm giảm lượng đường trong máu và giảm lượng đường cung cấp cho tế bào não. (0,25 điểm).

b) Nhiễm khuẩn gây ra đáp ứng stress, gây tăng tiết cortizol và adrenalin vào máu. Hai hoocmon này làm tăng nồng độ glucôzơ máu. (0,5 điểm).

c) Khi bị bệnh đái tháo đường glucôzơ vào tế bào ít. Do nguồn cơ chất cung cấp năng lượng chủ yếu là glucôzơ không đáp ứng đủ, nên các tế bào cơ thể sử dụng nguồn cơ chất là lipit. Tăng phân giải lipit tạo ra nhiều axit hữu cơ dẫn đến pH máu giảm. (0,5 điểm).

Câu 7. (1 điểm) 

Liên quan đến quá trình trao đổi khí, người ta nhận thấy sự chênh lệch giữa áp suất từng phần của khí O2 ; CO2 trong máu tĩnh mạch tới phế nang và của các khí đó trong không khí ở phế nang như sau: O2 từ 60 – 70mmHg còn CO2 là 7mmHg. Giải thích tại sao sự chênh lệch của khí CO2 tuy thấp mà sự trao đổi khí CO2 giữa máu với không khí trong phế nang vẫn diễn ra bình thường?

Trả lời

- Vận tốc khuếch tán của CO2 vào không khí trong phế nang lớn hơn O2 là 25 lần.

- Theo hiệu ứng Haldane (hs có thể vẽ sơ đồ trao đổi khí giữa phế nang và hồng cầu), O2 khuếch tán từ phế nang sang máu càng tăng thì lượng CO2 được giải phóng từ máu vào phế nang cũng tăng theo. Như vậy chênh lệch phân áp O2 lớn giúp O2 nhanh chóng khuếch tán sẽ kéo theo sự trao đổi CO2.

Câu 8. 

a. Ở người, khi căng thẳng thần kinh thì nhịp tim và nồng độ glucôzơ trong máu thay đổi như thế nào? Giải thích.

b. Tại sao khi hít thở phải khí CO2 thì gây ra thở nhanh, nhưng hít thở phải khí CO người ta có thể bị chết.

Trả lời

a. Khi bị căng thẳng thần kinh (stress) gây ra phản ứng làm tuỷ tuyến trên thận tiết ra adrênalin, tác động lên tim theo đường thể dịch làm tăng nhịp tim.

Đồng thời phối hợp với cortizôn từ vỏ tuyến trên thận tiết ra gây chuyển hoá gluxit, lipit và prôtêin thành glucôzơ đưa vào máu làm tăng đường huyết.








(1,0 điểm) 

b. 

- Hít thở phải khí CO2 làm hàm lượng CO2 trong máu tăng cao. (0,5 điểm)

- CO2 cao kích thích lên thụ thể hóa học ở xoang động mạch cảnh và thụ thể hóa học trung ương.                                                                                        (025 điểm)

- Xung thần kinh về trung khu hô hấp kích thích trung khu hô hấp gây tăng cường hoạt động hô hấp. (0,5 điểm)

- Hemoglobin (Hb) có ái lực cao hơn đối với CO so với O2, vì vậy Hb sẽ kết hợp với CO dẫn đến mất khả năng kết hợp với O2. Cơ thể thiếu O2 có thể chết.  (0,5 điểm)       
Câu 9. (2 điểm)

a. Tại sao van nhĩ thất trong tim chỉ cho máu đi theo một chiều ? 

b. Vị trí của van 2 lá và 3 lá ở tim thú liên quan như thế nào đến chức năng của chúng?  

Trả lời 

a. Khi tâm thất co, áp lực trong tâm thất tăng làm đóng van nhĩ thất. Van nhĩ thất không bị đẩy lên tâm nhĩ là do có các dây chằng trong tâm thất giữ chặt. Máu không đi ngược lên tâm nhĩ được.                                          (0,5 điểm)

- Khi tâm thất giãn, áp lực trong tâm thất thấp hơn áp lực trong tâm nhĩ nên dây chằng tim co lại làm van nhĩ thất mở ra, máu đi từ tâm nhĩ xuống tâm thất. (0,5 điểm)
b. - Van 3 lá nằm phía của tim. Khả năng chịu áp lực khi đóng thấp phù hợp với áp lực thấp khi tâm thất phải co. (0,5 điểm)

 - Van 2 lá nằm phía trái tim. Khả năng chịu áp lực khi đóng cao thấp phù hợp với áp lực cao khi tâm thất trái co. (0,5 điểm)

Câu 10. (1 điểm)

Tại sao tinh trùng của loài này không thể xâm nhập vào trứng của loài khác?

Trả lời


Do cấu trúc đầu của mỗi tinh trùng có chứa một lượng lớn enzim hyaluronidaza và enzim thủy phân protein. Dưới tác dụng của enzim hyaluronidaza, các chất gắn liên kết các tế bào hạt bao quanh noãn bị phân hủy tạo khe hở để tinh trùng xâm nhập vào trong noãn. Sau đó enzim thủy phân protein (zonalizin) có tác dụng thủy phân protein giúp tinh trùng có thể chọc thủng màng trong suốt của noãn và tiếp cận lớp vỏ bao quanh noãn. Các enzim này đặc trưng cho từng loài động vật, vì vậy tinh trùng của loài này không thể thụ tinh cho loài khác

Câu 11. (1,0 điểm)

Dựa vào các kết quả ghi được trong thí nghiệm "tìm hiểu chức năng của tuỷ sống" thể hiện ở bảng dưới đây. Hãy rút ra kết luận về từng lô thí nghiệm trên ếch đã huỷ não.
	Lô thí nghiệm
	Điều kiện thí nghiệm
	Thứ tự thí nghiệm
	Cường độ và vị trí kích thích
	Kết quả quan sát được

	I
	Tủy sống còn nguyên vẹn
	1
	- Kích thích bằng HCl 0,3% vào chi sau bên phải;

	Chỉ co chi sau bên phải

	
	
	2
	- Kích thích bằng HCl 0,5% cũng vào chi sau bên phải
	Co chi sau bên phải và cả chi sau bên trái

	
	
	3
	- Kích thích bằng HCl 5 %  vào chi sau bên phải
	Cả bốn chi đều co mạnh

	II
	Tủy sống bị cắt ngang ở vị trí giữa chi trước và chi sau.
	4
	- Kích thích hai chi sau bằng HCl 3%
	Chỉ có hai chi sau co

	
	
	5
	- Kích thích HCl 3% vào chi trước bên trái
	Cả hai chi trước đều co

	III
	Tủy sống bị cắt ngang ở vị trí giữa chi trước và chi sau rồi huỷ tuỷ ở dưới vết cắt ngang
	6
	- Kích thích chi trên bằng HCl 3%
	Cả hai chi trước vẫn co

	
	
	7
	- Kích thích chi sau bằng HCl 5%
	Cả hai chi sau không co nữa


Trả lời

a) Từ kết quả thí nghiệm ở lô I ta có thể giả định rằng trong tuỷ sống có vùng điều khiển phản xạ co cơ của từng chi cũng như có đường liên hệ ngang giữa hai chi trước và giữa hai chi sau cũng như đường truyền dọc chéo giữa các chi trước với các chi sau. Cường độ kích thích (nồng độ HCl) càng cao thì kích thích được truyền đi càng xa. (0,5 đ)

b) Mục đích  của các thí nghiệm ở các lô II và III là nhằm tìm kiếm bằng chứng ủng hộ cho giải thuyết (cách giải thích) nêu ra khi giải thích kết quả thí nghiệm của lô I.

- Kết quả lô thí nghiệm II cung cấp bằng chứng ủng hộ giả thuyết nêu trên về sự tồn tại đường liên hệ dọc tủy sống nối các vùng điểu khiển phản xạ co cơ của các chi trước và chi sau. (0,25 đ)

- Kết quả lô thí nghiệm III cung cấp bằng chứng ủng hộ giả thuyết có đường dẫn truyền ngang điều khiển sự co cơ của cả hai chi sau. (0,25 đ)
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